	UBND XÃ BẮC LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO LÝ

Số:    /DS-THĐL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Bắc Lý, ngày 10 tháng 02 năm 2026


DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, BẢO VỆ
TRỰC TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026

	TT
	Ngày tháng
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại
	Ca trực

	1
	Thứ Sáu ngày 13/02/2026
(tức ngày 26 tháng Chạp)
	Phan Thị Tuyết
Nguyễn Thị Nụ

Phan Thị Lan

Thái Văn Bẩy
	PHT
TT
GV
Bảo vệ
	0374645635
0987673396
0988623709

0336706620
	 Ca ngày
Ngày và đêm

	2
	Thứ Bảy ngày 14/02/2026
(tức ngày 27 tháng Chạp)
	Phạm Thị Hường
Lương Thị Quyên
Nguyễn T. T. Phương
Thái Văn Bẩy
	HT
GV

GV
Bảo vệ
	0978112398
0353751898

0976498937

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	3
	Thứ Chủ nhật ngày 15/02/2026
(tức ngày 28 tháng Chạp)
	Phan Thị Tuyết

Thái Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Xoan
Thái Văn Bẩy
	PHT
GV

GV
Bảo vệ
	0374645635

0989110720

0972011638

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	4
	Thứ Hai ngày 16/02/2026
(tức ngày 29 tháng Chạp)
	Phạm Thị Hường

Lê Nguyêt Minh
Dương Thị Hương

Thái Văn Bẩy
	HT

TT
GV
Bảo vệ
	0978112398

0346412069

0399870387

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	5
	Chủ Ba ngày 17/02/2026
(tức ngày mùng 1 Tết)
	Phan Thị Tuyết

Nguyễn Thị Mến VH
Nguyễn Đông Sang
Thái Văn Bẩy
	PHT

GV
GV
Bảo vệ
	0914760298

0984342076

0973183753

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	6
	Thứ Tư ngày 18/02/2026
(tức ngày mùng 2 Tết)
	Phạm Thị Hường

Vũ Thị Nguyên

Trương Văn Tuyền
Thái Văn Bẩy
	HT
GV
GV
Bảo vệ
	0978112398

0975375859

0975375859

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	7
	Thứ Năm ngày 19/02/2026
(tức ngày mùng 3 Tết)
	Phan Thị Tuyết

Trương Thị Thúy
Nguyễn Thị Mến tin
Thái Văn Bẩy
	PHT

Tổ phó

GV

Bảo vệ
	0914760298

0976498937

0989544893
0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	8
	Thứ Sáu ngày 20/02/2026
(tức ngày mùng 4 Tết)
	Nguyễn Thị Tho
Trương Thị Hải
Phan Thị Lương

Thái Văn Bẩy
	Nhân viên
TPT Đội

GV

Bảo vệ
	0913226595
0984366626

0973183753

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	9
	Thứ Bảy ngày 21/02/2026
(tức ngày mùng 5 Tết)
	Phạm Thị Hường

Nguyễn Thị Lãm
Thái Văn Bẩy
	HT

GV

Bảo vệ
	0978112398
0372303280

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	10
	Thứ Chủ nhật ngày 22/02/2026
(tức ngày mùng 6 Tết)
	Nguyễn Thị Tho

Nguyễn Thị Huyền
Thái Văn Bẩy
	Nhân viên

GV

Bảo vệ
	0913226595

0383134882
0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	11
	Thứ Hai ngày 23/02/2026
(tức ngày mùng7 Tết)
	Phan Thị Tuyết

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Kim Thoa

Thái Văn Bẩy
	PHT

Tổ phó

GV

Bảo vệ
	0914760298

0977506438
0986611850
0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm

	12
	Thứ Ba ngày 24/02/2026
(tức ngày mùng 8 Tết)
	Phạm Thị Hường

Lương T. H. Hương

Nguyễn Thị Ngọc

Thái Văn Bẩy
	HT

GV

GV

Bảo vệ
	0978112398

0916815542

0947586893

0336706620
	Ca ngày

Ngày và đêm



Thời gian trực ca ngày: Từ 7h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 17h

 Lưu ý: Trong thời gian trực có vấn đề phát sinh thì báo cáo ngay với Hiệu trưởng.
	Nơi nhận:

- UBND xã (để báo cáo);

- Cán bộ quản lý (để chỉ đạo);
- Giáo viên, nhân viên, Bảo vệ (để thực hiện);
- Niêm yết tại trường;

- Lưu: VT.

	HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hường


